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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn Toán – Lớp 4 
Thời lượng: 40 phút

MA TRẬN 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
Nội dung kiểm tra

Số câu, số 
điểm TN TL TN TL TN TL TN TL

Số câu 3 1 1 1 4 2

Câu số 1,2,3 4 9 10
Số và phép tính: các số 
có nhiều chữ số; số 
chẵn, số lẻ; làm tròn số 
đến hàng trăm nghìn; 
số tự nhiên; biểu thức 
chứa chữ, so sánh; phép 
tính cộng, trừ, nhân, 
chia trong phạm vi 100 
000.

Số điểm 1,5 1 1 1 2,5 2

Số câu 1 1 2

Câu số 5 6
Đại lượng và đo các đại 
lượng: Yến, tạ, tấn, 
giây, thế kỉ, dm2; m2; 
mm2.

Số điểm 0,5 1 1,5

Số câu 1 1 2

Câu số 7 8
Hình học: góc nhọn, 
góc tù, góc bẹt, đo góc. 
Diện tích các hình. Số điểm 1 1 2

Số câu 1 1

Câu số 11Giải bài toán có ba 
bước tính

Số điểm 2 2

Số câu 4 3 2 1 1 8 3

Câu sốTổng

Số điểm 2 3 3 1 1 6 4



Trường TH Nguyễn Tất Thành.                          BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Lớp: 4A                                                              NĂM HỌC: 2023 - 2024.
Họ và tên:…………………………                    MÔN: TOÁN
                                                                             Thời gian: 40 phút

Điểm Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Phần I: Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5đ): Số gồm “4 chục triệu, 3 trăm nghìn, 2 chục nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết 

là:                                                                                                                                                   Điểm                                                                                                                                                                                     

   A. 40 302 057           B. 4 300 257           C. 40 320 507          D. 4 302 507

Câu 2: (0,5đ): Số 452 530 làm tròn đến hàng trăm nghìn, ta được số:                    Điểm

   A. 450 000                   B. 500 000                   C. 550 000                   D. 400 000

Câu 3: (0,5đ): Số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là:                                Điểm                                                                                                                                                                                                                

   A. 987 654               B. 987 564               C. 999 998                D. 999 999

Câu 4: (1đ): Giá trị của biểu thức (m - n) x p nếu m = 24, n = 4 và p = 3 là:          Điểm

    A. 30                    B. 40                           C. 50                             D. 60

Câu 5: (0,5đ): Nhà Trần được thành lập năm 1226 thuộc thế kỉ thứ mấy?             Điểm

   A. X                     B. XI                           C. XII                             D. XIII

Câu 6: (1đ)Số thích hợp để điền vào chỗ chấm  7m2 52 cm2 = … cm2 là:              Điểm

     A. 7 052                 B. 7 520                 C. 70 052                  D. 72 500

Câu 7: (1đ): Trong hình  bên có:                                                                             Điểm

                               góc nhọn        

                          góc vuông            

                          góc tù      

                          góc bẹt                                                                                         



Câu 8(1đ):  Một phòng học hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6m. Người ta lát nền 

phòng học đó bằng gạch hoa hình vuông có cạnh dài 3dm. Số viên gạch hoa cần để lát kín 

nền phòng học đó là:                                                                                                Điểm                                                      

    A. 500                    B. 600                      C. 700                          D. 800
Phần II: Tự luận:

Câu 9(1đ): Đặt tính rồi tính.      Điểm

            a) 47638 + 5325                                 c) 31 089 x 5

            b) 125346 - 82739                              d) 43 263 : 9
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Câu 10(1đ): Cho ba chữ số 3,6,7. Hãy lập tất cả các số có ba chữ số khác nhau và cho biết 

trong các số đó, số nào là số chẵn, số nào là số lẻ?                                                   Điểm                                                        
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Câu 11(2đ): Tóm tắt và giải bài toán: 

    Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 104 tạ gạo và nhiều hơn ngày thứ hai 7 tạ gạo, ngày 

thứ ba bán nhiều hơn ngày thứ nhất 25 tạ gạo. Hỏi cả ba ngày cửa hàng đó bán được bao 

nhiêu tạ gạo?       Điểm
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ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 8
Đáp án C B A D D C B
Điểm 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1

Câu 7: Điền đúng mỗi ý ghi 0,25 điểm
4  góc nhọn          2  góc tù      

     2  góc vuông        1  góc bẹt                      
Câu 9: Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,25 điểm.
               47 638                      125 346                 31 089                43263    9
            +   5 325                   –   82 739                         5                  72       4807
               52 963                        42 607                155 445                   063                                                                                                                    
                                                                                                                 0
Câu 10: Lập đúng các số có ba chữ số khác nhau được 0,5 điểm.
               - 367; 376; 637; 673; 736; 763.
              Ghi đúng các số chẵn được 0,25 điểm.
               - 376; 736.
              Ghi đúng các số lẻ được 0,25 điểm.  
               - 367; 637; 673; 763.                                                      
Câu 11: Tóm tắt đúng ghi 0,25 đ. 
           Nêu lời giải và tính đúng số gạo bán ngày thứ hai ghi 0,5 đ.
           Nêu lời giải và tính đúng số gạo bán ngày thứ ba ghi 0,5 đ.
           Nêu lời giải và tính đúng số gạo bán cả ba ngày ghi 0,5 đ.
           Đáp số đúng ghi 0,25đ. 

Tóm tắt  
                    104 tạ

                                                                            
                                      Ngày thứ nhất: 
                                                                                               7 tạ
       
                                      Ngày thứ hai:                                                                       ? tạ
                                                                                                          25 tạ         
  
                                      Ngày thứ ba:

Giải
Ngày thứ hai cửa hàng bán được số gạo là:

104 – 7 = 97 (tạ)
Ngày thứ ba cửa hàng bán được số gạo là:

104 + 25 = 129 (tạ)



Cả ba ngày cửa hàng bán được số gạo là:
104 + 97 + 129 = 330 (tạ)

                                                                     Đáp số: 330 tạ gạo
           Duyệt của chuyên môn                                                            Người ra đề
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                       Phạm Thị Thu Thương

Nguyễn Duy Thế
Nguyễn Duy Thế
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